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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Sự Tích Tấm Cám 

 

 Tấm mồ côi mẹ từ lúc còn thơ dại. Cha Tấm cưới vợ kế để có người đàn bà 
trông nom việc nhà. Thế là từ đó bi kịch “mẹ ghẻ, con chồng” liên tục xảy ra. 
 Thời gian trôi qua, mẹ ghẻ Tấm sinh được một gái, đặt tên là Cám. Mẹ lo 
săn sóc nuông chiều Cám bao nhiêu thì lại hành hạ đối xử tàn tệ với Tấm bấy 
nhiêu. Cha Tấm biết tình trạng đó, nhưng ông khó xử, nên ngày càng trở nên lầm lì 
ít nói. Khi cha Tấm bị bệnh mà mất, mẹ ghẻ Tấm càng trở nên tàn nhẫn ác độc 
hơn. Tấm đã mồ côi mẹ, giờ lại mồ côi cha, đành cam chịu số phận hẩm hiu. 
 Qua bao nhiêu gian kế ác độc của cả hai mẹ con Cám, Tấm hiền lành đáng 
thương luôn được Bụt hiện ra giúp đỡ nên lần nào cũng thoát hiểm. Sau cùng Tấm 
trở thành Hoàng Hậu, vợ một vì vua nhân từ; còn mẹ con Cám thì bị Thiên Lôi 
đánh chết giữa đường khi trời đang mưa gió. 
 

 Ngữ Vựng: 
o bi kịch : (tragedy) cảnh thê thảm thương tâm. 

o mẹ ghẻ : (stepmother) vợ kế của cha. 

o bánh đúc : (plain rice flan) bánh bột gạo trộn đường hay mật đổ khuôn thành 

từng tảng nhỏ. 

o hẩm hiu : (unfortunate) thiệt thòi, không may mắn. 

o gian kế : (cruel trick) phương cách ác độc để hại người. 

o Bụt (Buddha) Phật, theo cách gọi dân gian. 

o nhân từ (kind-hearted) giàu lòng thương người. 

o Thiên Lôi : (Thunderchief) thần Sấm. 
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Văn Phạm:  Cách viết những từ có vần  “ât”: 
 
 Những tiếng Việt thuần túy có vần ât thường kết hợp với những từ có vần: 

a: thương người tất tả ngược xuôi, công việc nhà nông vất vả quanh năm, nó thật 

thà như đếm, . . . 

ân: rét run bần bật, làm quần quật cả năm, lửa cháy rần rật, nhau sần sật, . . . 

ây: ngây ngất vì say nắng, ngầy ngật khó chịu, sống lây lất trên các vỉa hè, làm 

trầy trật mãi mới xong (=khó nhọc, vất vả), . . .  

 

Ca Dao 
Ở hiền thì lại gặp lành, 

Ở ác gặp dữ tan tành ra tro. 

One good turn deserves another. 
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 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1. Tấm mồ côi (mất mẹ) từ lúc nào ? 

__________________________________________________________________ 

2. Cha Tấm lấy vợ kế có làm cho Tấm được sung sướng không ? 

_________________________________________________________________ 

3. Mẹ kế đối xử với Tấm ra sao ? 

__________________________________________________________________ 

4. Cám là ai? Mẹ đối với Cám ra sao ? 

__________________________________________________________________ 

5. Thái độ của cha Tâm ra sao khi cha biết Tấm bị mẹ ghẻ hành hạ ? 

__________________________________________________________________ 

6. Sao khi cha mất, Tấm có được mẹ ghẻ yêu thương như Cám không ? 

__________________________________________________________________ 

7. Theo câu chuyện, Bụt thường hiện ra giúp đỡ những ai ? 

__________________________________________________________________ 

8. Em có sợ Thiên Lôi không ? Vì sao ? 

__________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn:  Viết thành câu với các từ ngữ sau đây:  

1.  nhân từ 

__________________________________________________________ 

2. gian ác 

__________________________________________________________________ 

3. nuông chiều 

__________________________________________________________________ 

4. hành hạ 

__________________________________________________________________ 

5. thơ dại 

__________________________________________________________________ 

6. ác độc 

__________________________________________________________________ 

7. nhân ái 

__________________________________________________________________ 
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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Bài Làm Ở Lớp 

 

Tập Làm Văn:  Em hãy điền những cụm từ cho sẳn sau đây để thành 

câu có ý nghĩa: 

- gió bấc  giấc mộng xấc láo bậc thang 
- lấc cấc xấc xược nấc cụt tột bậc  
- vượt bậc trái gấc lấc khấc     
  
1. Mẹ thường nấu xôi bằng __________  __________  màu đỏ rất đẹp. 

2. Ngoại em đã già mỗi lần lên những __________  __________ dài bà thở hổn 

hển. 

3. Mỗi lần em bị  ________  ________, mẹ dạy phải uống nước từng ngụm lớn 

mới mau hết. 

4. __________  __________  hàng năm làm thiệt hại mùa màng ở Việt Nam. 

5. Cha luôn dặn dò không được ăn nói ___________  ____________ , xúc 

phạm người lớn. 

6. Xe số 13 đã tiến lên __________  __________  ở vòng đua cuối. 

7. Anh chàng trong phim mang nỗi đau đớn __________  __________  khi 

những người thân không còn nữa. 
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8. Bà nói rằng không nên ________  ________  không những với người lớn mà 

kể cả bạn bè mình. 

9. ______  _______  trở thành triệu phú của em tiêu tan khi có người trúng 

Powerball rồi. 

10.  Thằng bé cạnh nhà tôi mồ côi sớm nên tính tình ________  ________, thiếu 

lễ phép.  

11.  Tính tình ________  _________ nghênh ngang như anh ta dễ bị ghét lắm! 

 


